PHỤ LỤC 
Danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận công bố 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang 
	TT
	Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm
	Ghi chú
	Đính kèm file

(Danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm)
	Diễn giải

(Sản phẩm cụ thể)

	I
	Ngũ cốc
	 
	
	

	1
	Ngũ cốc
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	- Bột đậu nành;
- Bột gạo lứt 5 thứ đậu;

- Gạo; Gạo đỏ

	2
	Ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt, tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt,...)
	Trừ các sản phẩm dạng bột, tinh bột và chế biến từ bột, tinh bột.
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	- Bột mũ trôm
- Bột nưa;

- Chả chay (dạng viên);

- Cơn cháy chà bông

	II
	Thịt và các sản phẩm từ thịt
	 
	
	

	1
	Thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lát, mảnh, xay, viên,...)
	 
	
	

	2
	Phụ phẩm ăn được của gia súc, gia cầm (nội tạng, xương, chân, cổ, cánh, mỡ, máu,...)
	 
	
	

	3
	Sản phẩm chế biến từ thịt và phụ phẩm ăn của gia súc, gia cầm (khô, hun khói, đồ hộp, xử lý nhiệt, ướp muối, collagen, gelatin..,)
	Trừ thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý
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	- Ba rọi khô;
- Bò khô;

- Khô bò giòn;
- Khô heo;

- Thịt đóng hộp;

- Thịt heo chà bông

	4
	Sản phẩm phối chế có chứa thịt (giò, chả, nem, lạp sườn, salami, xúc xích, Jăm bông, Pa tê, thịt bao bột, tẩm bột, tẩm bột, ngâm dầu, súp, nước ép, nước chiết,...)
	Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý.
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	- Chả giò, chả lụa;
- Lạp xưởng;

- Nem, Nem tươi;

- Pate; 

- Xúc xích;

	III
	Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài lưỡng cư)
	 
	
	

	1
	Thủy sản sống, tươi, ướp đá, bảo quản lạnh (dạng nguyên con, sơ chế, fillet, xay, viên, cắt lát, bóc vỏ, cán mỏng,...)
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	- Tôm viên;

- Tàu hủ basa tươi, tàu hủ  basa rau củ,ốc nhồi ba sa;

- Ốc nhồi;

- Nước mắm;

- Mức sấy;

- Mắm tôm chua;

- Mắm ruốc;

- Há cảo;

- Dưa mắm;

- Chả quế basa tươi;

- Chạo sả basa;

- Chả cá basa tẩm cari;

- Chả miếng;
- Chả hấp hải sản;

- Chả cá trứng cút, chả cá thát lát, chả cá tẩm cốm, chả cá chiên;

- Cá viên hải sản, cá viên basa rau củ,

- Cá lóc chà bông;

- Cá…đóng hộp;

- Cá basa tàu hủ;

- Cá basa phi lê cấp đông;

- Basa xào nghệ; basa muối sả ớt, basa cắt miếng còn da, basa bắp non

- Basa tempura;

	2
	Phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (da, vây, bóng, mỡ, gan, trứng,... của các loài thủy sản)
	 
	
	

	3
	Sản phẩm chế biến từ thủy sản và các phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (lên men, dạng mắm, gia nhiệt, xông khói, khô, ướp muối, ngâm nước muối, bao bột, ngâm dầu, dịch chiết, nước ép, gelatin, collagen... kể cả có sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến)
	Trừ thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý
	
	

	4
	Mỡ và dầu có nguồn gốc từ thủy sản được tinh chế hoặc chưa tinh chế dùng làm thực phẩm
	Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm có nguồn gốc từ thủy sản do Bộ Y tế quản lý.
	
	

	5
	Sản phẩm thủy sản phối trộn với bột, tinh bột, bao bột, sữa chế biến, dầu thực vật (bao gồm cả phồng tôm, cá, mực,...)
	Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý.
	
	

	6
	Rong biển, tảo và các sản phẩm sản xuất từ rong biển, tảo dùng làm thực phẩm
	Trừ thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ rong, tảo do Bộ Y tế quản lý.
	
	

	IV
	Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả
	 
	
	

	1
	Rau, củ, quả tươi và sơ chế (cắt mảnh, tách vỏ, tách hạt, tách múi, xay,...)
	Trừ các loại rau, củ, quả, hạt làm giống
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	- Bắp non đóng hộp;
- Cà na đường, cà na muối;

- Cà rốt sấy; chuối sấy;

- Chôm chôm nhân khóm;

- Đậu nành rang, đậu nành rau;

- Đậu phộng rang muối;

- Dưa cốc, dưa xoài, dưa kiệu chua ngọt;

- Dừa sấy giòn; mít sấy;

- Hành lá sấy;

- Khoai sấy;

- Kim chi thập cẩm;

- Rau mầm;

- Sản phẩm rau quả cấp đông.

	2
	Rau, củ, quả chế biến (lên men, làm khô, xử lý nhiệt, dạng bột, đóng hộp, tẩm bột, ngâm dấm, ngâm dầu, ngâm đường, bao bột, dịch chiết, nước ép,...)
	Trừ các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, ô mai và nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý.
	
	

	V
	Trứng và các sản phẩm từ trứng
	 
	
	

	1
	Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư
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	- Trứng vịt lạt;

- Trứng vịt lộn;

- Trứng vịt muối.

	2
	Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư đã sơ chế, chế biến (bóc vỏ, đóng bánh, đông lạnh, nghiền bột, xử lý nhiệt, muối, ngâm ướp thảo dược,...)
	 
	
	

	3
	Các loại thực phẩm phối chế có chứa trứng, bột trứng
	Trừ bánh kẹo có thành phần là trứng, bột trứng do Bộ Công Thương quản lý.
	
	

	VI
	Sữa tươi nguyên liệu
	 
	
	

	VII
	Mật ong và các sản phẩm từ mật ong
	 
	
	

	1
	Mật ong nguyên chất, cô đặc, pha loãng
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	2
	Sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa có lẫn hoặc không có mật ong
	 
	
	

	3
	Các sản phẩm có chứa mật ong, sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa
	Trừ bánh, mứt, kẹo, đồ uống có mật ong làm nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý. Trừ thực phẩm chức năng, dược phẩm do Bộ Y tế quản lý.
	
	

	VIII
	Thực phẩm biến đổi gen
	 
	
	

	IX
	Muối
	 
	
	

	1
	Muối biển, muối mỏ
	 
	
	

	2
	Muối tinh chế, chế biến, phối trộn với các thành phần khác
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	- Muối tiêu;
- Muối ớt;
- Muối Iod

	X
	Gia vị
	 
	
	

	1
	Gia vị đơn chất, hỗn hợp, gia vị có nguồn gốc động vật, thực vật (bột hương liệu từ thịt, xương, dạng bột, dịch chiết, mù tạt,...)
	Trừ gia vị đi kèm sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột (mì ăn liền, cháo ăn liền,...) do Bộ Công Thương quản lý
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	- Kho vẹt chay;
- Nước mắm chay;

- Nước màu;

- Nước tương;

- Tương hột;

- Tương ớt

	2
	Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt
	 
	
	

	3
	Tương, nước chấm
	 
	
	

	4
	Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền
	 
	
	

	XI
	Đường
	 
	
	

	1
	Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn
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	- Đường phèn, đường tán;
- Đường thốt nốt

- Đường thốt nốt dạng bột

	2
	Đường khác (kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen)
	 
	
	

	3
	Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường
	 
	
	

	XII
	Chè
	 
	
	

	1
	Chè tươi, chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu
	Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh, mứt, kẹo có chứa chè do Bộ Công Thương quản lý.
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	- Trà hoa;
- Trà hương;

- Trà râu bắp.

	2
	Các sản phẩm trà từ thực vật khác
	Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát, do Bộ Công Thương quản lý.
	
	

	XIII
	Cà phê
	 
	
	

	1
	Cà phê hạt tươi, khô, chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê
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	- Cà phê bột;
- Cà phê phin túi lọc;

- Cà phê rang

	2
	Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó; dạng bột chiết có hoặc không có đường, sữa, kem để pha uống liền, các sản phẩm chế biến có chứa cà phê
	Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa cà phê do Bộ Công Thương quản lý.
	
	

	XIV
	Ca cao
	 
	
	

	1
	Hạt ca cao tươi, khô, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang; vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác; bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo, bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao; bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác
	 
	
	

	2
	Các chế phẩm từ ca cao dạng bột đã rang xay, không rang xay, dạng đặc, lỏng, bột uống liền có hoặc không có đường, sữa, kem, chế phẩm khác có chứa ca cao
	Trừ sản phẩm uống dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa ca cao do Bộ Công Thương quảnlý
	
	

	XV
	Hạt tiêu
	 
	
	

	1
	Hạt tiêu (chi Piper) khô, tươi, hạt tiêu xay, nghiền
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	- Tiêu sạch.

	2
	Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền
	 
	
	

	XVI
	Điều
	 
	
	

	1
	Hạt điều
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	- Hạt điều rang muối

	2
	Các sản phẩm chế biến từ hạt điều
	Trừ bánh, mứt, kẹo có chứa hạt điều do Bộ Công Thương quản lý.
	
	

	XVII
	Nông sản thực phẩm khác
	 
	
	

	1
	Các loại hạt (hướng dương, hạt bí, hạt dưa,...) đã hoặc chưa chế biến
	 
	
[image: image16.emf]XVII. NÔNG SẢN  KHÁC.rar


	- Chả bó đòn chay;

- Chao;

- Đạu hủ;

- Đùi gà chay;

- Tàu hủ ky;

- Thạch dừa;

- Tổ yến làm sạch;

- Tổ yến thô;

- Yến khô;

- Yến tươi.

	2
	Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm khác dạng nguyên bản hoặc đã sơ chế, chế biến (măng, mộc nhĩ, nấm; sản phẩm từ đậu nành ngoại trừ dầu; vỏ, rễ, lá, thân, hoa ăn được của một số loại cây,...)
	Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý
	
	

	3
	Tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến
	Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm chức năng do Bộ Y tế quản lý.
	
	

	4
	Sản phẩm nguồn gốc từ côn trùng dùng làm thực phẩm (châu chấu, dế, nhộng tằm,…)
	 
	
	

	XVIII
	Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý
	 
	
	

	XIX
	Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	 
	
	


Ghi chú: 
- Danh mục chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP chi tiết xem file đính kèm. Riêng nhóm chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu chất lượng, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm/nhóm sản phẩm, quy trình chế biến để xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp.
- Danh mục chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP tham khảo:

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm;

- Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15/6/2015 về hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm;
- Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc qua đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm;
- Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/06/2016 Ban hành danh mục thuốc Thú Y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc Thú Y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam;
- Thông tư số 50/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2016 Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm;
- Cập nhật các Quy đinh hiện hành liên quan khác.
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XUC-XICH.docx
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT

Tên sản phẩm: Xúc xích

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái:	

- Màu sắc:	

- Mùi vị:	

- Trạng thái đặc trưng khác:	



2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT vàthông tư số08/2015/TT-BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		…..



		2

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		3

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		mg/kg

		Không có



		4

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		…..







3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo QCVN 8-3:2012/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5 x 105



		2

		Escherichia coli

		CFU/g

		50



		3

		Salmonella

		/25g

		0







4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05







5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.



2. Thành phần cấu tạo: cho…. kg thành phẩm.

		STT

		Tên nguyên liệu và phụ gia thực phẩm

		Khối lượng

(Ghi theo khối lượng giảm dần)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Thịt heo

		…..… kg

		…….



		2

		Mỡ heo

		…….. kg

		…….



		3

		Thịt gà

		…….. kg

		…….



		4

		Đường cát

		…….. kg

		…….



		5

		Tỏi

		…….. kg

		…….



		6

		Hành tím

		…….. kg

		…….



		7

		Nước mắm

		….…. kg

		…….



		8

		Muối

		….…. kg

		…….



		9

		Tiêu 

		….…. kg

		…….



		10

		Chất điều vị (E621)

		…….. kg

		…….














CHA-GIO.doc
SẢN PHẨM CHỂ BIẾN TỪ THỊT

Tên sản phẩm: Chả giò


1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………

- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:  theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất 

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤  …….



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Chất điều vị

		mg/kg

		≤  …….





1.3. 3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: phù hợp theo QCVN 8-3:2012/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5.105



		2

		E. Coli 

		CFU/g

		5.102



		3

		Salmonella

		CFU/25g

		Không có





4 Hàm lượng kim loại nặng (phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT)

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: (phù hợp theo QCVN 8-1:2011/BYT)

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		HL Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2)

		µg/kg

		4





6. Dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


[image: image1.png]










































































CHA-LUA.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT

Tên sản phẩm: Chả lụa

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Phẩm màu 

		-

		Không có



		4

		Chất điều vị

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo QCVN 8-3:2012/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5 x 105



		2

		Escherichia coli

		CFU/g

		50



		3

		Salmonella

		/25g

		0





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


























































LAP-XUONG.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN  TỪ THỊT

Tên sản phẩm: Lạp xưởng

1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………

- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …….



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		4

		Chất điều vị

		mg/kg

		≤  …….





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: phù hợp theo QCVN 8-3:2012/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5.105



		2

		E. Coli 

		CFU/g

		5.102



		3

		Salmonella

		CFU/25g

		Không có





4 Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.[image: image1.png]


























































































NEM.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT

Tên sản phẩm: Nem

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Phẩm màu 

		-

		Không có



		4

		Chất điều vị

		mg/kg

		≤  …….





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo QCVN 8-3:2012/BYT


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5 x 105



		2

		Escherichia coli

		CFU/g

		50



		3

		Salmonella

		/25g

		0





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.










































































NEM-TUOI.doc
SẢN PHẨM CHỂ BIẾN TỪ THỊT

Tên sản phẩm: Nem tươi

1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………

- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:  theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất 

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤  …….



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		4

		Chất điều vị

		mg/kg

		≤  …….





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: phù hợp theo QCVN 8-3:2012/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5.105



		2

		E. Coli 

		CFU/g

		5.102



		3

		Salmonella

		CFU/25g

		Không có





4 Hàm lượng kim loại nặng (phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT)

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1





5. Dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.[image: image1.png]










































































PATE.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có



		4

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo QCVN 8-3:2012/BYT


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5 x 105



		2

		Escherichia coli

		CFU/g

		50



		3

		Salmonella

		/25g

		0





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.
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SP-RAU-QUA-CAP-DONG.doc
RAU QUẢ ĐÔNG LẠNH

Tên sản phẩm: Rau quả cấp đông

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		…..



		2

		Coliforms 

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		…..



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		…..



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		…..



		6

		Salmonella

		/25g

		Không có





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







XOAI-SAY.doc
RAU, CỦ, QUẢ CHẾ BIẾN

Tên sản phẩm: Xoài sấy

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






BAP-NON-DONG-HOP.doc
RAU, CỦ, QUẢ ĐÓNG HỘP

Tên sản phẩm: Bắp non đóng hộp

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		-

		( …..



		2

		Hàm lượng Borax

		-

		Không có



		3

		Tỷ lệ cái : nước

		….

		…..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		2

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		0



		3

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		0



		4

		Clostridium botulinum

		/g

		0



		5

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		0





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Thiếc (Sn)

		mg/kg

		250





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CA-NA-DUONG.doc
SẢN PHẨM RAU QUẢ

Tên sản phẩm: cà na đường


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		MPN/g

		10



		3

		E. Coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0.1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05










CA-NA-MUOI.doc
SẢN PHẨM RAU QUẢ


Tên sản phẩm: cà na muối

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CAROT-SAY.doc
RAU, CỦ, QUẢ CHẾ BIẾN

Tên sản phẩm: cà rốt sấy

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		-

		≤ …..



		2

		Phẩm màu 

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CHOM-CHOM-NHAN-KHOM.doc
RAU, CỦ, QUẢ CHẾ BIẾN


Tên sản phẩm: Chôm chôm nhân khóm

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		-

		≤ …..



		2

		Tỷ lệ cái : nước

		….

		…..



		3

		Hàm lượng borat

		mg/kg

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		2

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		0



		3

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		0



		4

		Clostridium botulinum

		/g

		0



		5

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		0





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Thiếc (Sn)

		mg/kg

		250





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CHUOI-SAY.doc
RAU, CỦ, QUẢ CHẾ BIẾN

Tên sản phẩm: Chuối sấy

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







DAU-NANH-RANG.doc
SẢN PHẨM NGŨ CỐC

Tên sản phẩm: Đậu nành rang

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		10



		6

		S. aureus

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1: 2011/BYT


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Aflatoxin

		µg/kg

		4



		2

		Hàm lượng Ochratoxin A

		µg/kg

		3





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







DAU-NANH-RAU.doc
RAU QUẢ ĐÔNG LẠNH

Tên sản phẩm: Đậu nành rau

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		…..



		2

		Coliforms 

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		…..



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		…..



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		…..



		6

		Salmonella

		/25g

		Không có





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,2





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







DAU-PHONG-RANG-MUOI.docx


SẢN PHẨM NGŨ CỐC

Tên sản phẩm: Đậu phộng rang muối

1/ Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………

- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.



2/ Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		[bookmark: _GoBack]≤…….







3/ Các chỉ tiêu vi sinh vật:phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ – BYT.



		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli 

		MPN/g

		3



		4

		S.aureus

		MPN/g

		10



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		6

		B.cereus

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm mốc - men 

		CFU/g

		102







4/ Hàm lượng hóa chất không mong muốn: phù hợp theoQCVN 8-1:2011/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Aflatoxin tổng

		µg/kg

		4



		2

		Hàm lượng Ochratoxin A

		µg/kg

		3







1.5/ Dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






DUA-COC.doc
SẢN PHẨM RAU, CỦ, QUẢ

Tên sản phẩm: Dưa cốc (Hiệu…….)

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ  ẩm

		%

		( …..



		2

		Tỷ lệ cái:nước

		%

		≥ …..



		3

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có



		4

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		5

		Chất điều vị

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0.1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0.05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






DUA-KIEU-CHUA-NGOT.doc
SẢN PHẨM RAU, CỦ, QUẢ

Tên sản phẩm: Dưa kiệu chua ngọt (Hiệu…..)

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		( …..



		2

		Tỷ lệ cái:nước

		%

		≥ …..



		3

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có



		4

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		5

		Chất điều vị

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0.1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0.05





1.5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






DUA-SAY-GION.doc
SẢN PHẨM RAU QUẢ

Tên sản phẩm: Dừa sấy giòn (Hiệu…….)


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………


   - Mùi vị: ……………………………………………………………..

   - Trạng thái đặc trưng: Không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có



		2

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ ………..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm mốc– men

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






DUA-XOAI.doc
SẢN PHẨM RAU, CỦ, QUẢ

Tên sản phẩm: Dưa xoài

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		( …..



		2

		Tỷ lệ cái:nước

		%

		≥ …..



		3

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có



		4

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		5

		Chất điều vị

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì 

		mg/kg

		0.1



		2

		Hàm lượng Cadimi

		mg/kg

		0.05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






HANH-LA-SAY.doc
RAU, CỦ, QUẢ CHẾ BIẾN

Tên sản phẩm: Hành lá sấy

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		-

		≤ …..



		2

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102





		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.




KHOAI-SAY.doc
RAU, CỦ, QUẢ CHẾ BIẾN

Tên sản phẩm: Khoai sấy

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







KIM-CHI-THAP-CAM.doc
SẢN PHẨM RAU, CỦ, QUẢ

Tên sản phẩm: Kim chi thập cẩm

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và 08/2015/TT-BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		( …..



		2

		Tỷ lệ cái:nước

		%

		≥ …..



		3

		Phẩm màu hữu cơ tổng hợp tan trong nước

		mg/kg

		Không có



		4

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		5

		Chất điều vị

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0.1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0.05





1.5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






MIT-SAY.doc
RAU, CỦ, QUẢ CHẾ BIẾN

Tên sản phẩm: Mít sấy

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Phẩm màu 

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







RAU-MAM.doc
RAU, CỦ, QUẢ

Tên sản phẩm: Rau mầm

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Hàm lượng nước

		%

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo QCVN 8-3: 2012/ BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Salmonella

		/25g

		Không có





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






_1591770339/V. TRUNG VA SP TU TRUNG.rar
 



TRUNG-VIT-MUOI.docx
SẢN PHẨM TRỨNG

Tên sản phẩm: Trứng vịt muối

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái:	

- Màu sắc:	

- Mùi vị:	

- Trạng thái đặc trưng khác:	

1.2. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		105



		2

		Coliforms

		MPN/g

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		10



		5

		Salmonella

		CFU/g

		Không có





1.3. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.










TRUNG-VIT-LAT.docx
SẢN PHẨM TRỨNG

Tên sản phẩm: Trứng vịt lạt

1. Yêu cầu kỹ thuật:	

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái:	

- Màu sắc:	

- Mùi vị:	

- Trạng thái đặc trưng khác:	

1.2. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		105



		2

		Coliforms

		MPN/g

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		10



		5

		Salmonella

		CFU/g

		Không có





1.3. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.








TRUNG-VIT-LON.docx
SẢN PHẨM TRỨNG

Tên sản phẩm: Trứng vịt lộn

	

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái:	

- Màu sắc:	

- Mùi vị:	

- Trạng thái đặc trưng khác:	

2. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		105



		2

		Coliforms

		MPN/g

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		10



		5

		Salmonella

		CFU/g

		Không có





3. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.
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MUOI-TIEU.docx
GIA VỊ

Tên sản phẩm: Muối tiêu

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: ………………………………………

- Màu sắc:………………………………………..

- Mùi vị: ………………………………………….

- Trạng thái đặc trưng khác: Không có.

2.Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …….



		2

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		3

		Chất điều vị

		mg/kg

		≤ …….





3.Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		102



		3

		Escherichia Coli

		MPN/g

		3



		4

		Staphylococus aureus

		MPN/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		Không có



		6

		Tổng số bào tử nấm mốc – men

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng:Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		0.5



		2

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		2



		3

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0.5



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Phù hợp theo QCVN 8-1:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		 HL Aflatoxin tổng (B1 B2  G1 G2)

		µg/kg

		10



		2

		HL Ochratoxin A

		µg/kg

		30





6.Dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.








MUOI-Iod.doc
MUỐI

Tên sản phẩm: Muối IOD

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: ………………………………………

- Màu sắc: ………………………………………..

- Mùi vị: ……………………………....................

- Trạng thái đặc trưng khác: Không có.

2.Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Phù hợp theo QCVN 9-1:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		NaCl (tính theo khối lượng chất khô (không kể các phụ gia thực phẩm)

		%

		≥ 97



		2

		Iod

		mg/kg

		≥20 và ≤ 40



		3

		Hàm lượng chất không tan trong nước (IM), tính theo khối lượng chất khô

		%

		≤ 0,3





3. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 9-1:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		≤ 0,5



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		≤ 2



		3

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		≤ 0,5



		4

		Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		≤ 0,1



		5

		Hàm lượng Đồng (Cu)

		mg/kg

		≤ 2





4. Dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







MUOI-OT.docx
GIA VỊ

Tên sản phẩm: Muối ớt

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: ………………………………………

- Màu sắc: ………………………………………..

- Mùi vị: ……………………………...

- Trạng thái đặc trưng khác: Không có.

2.Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:Theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …….



		2

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		3

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		≤ …….





3.Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		102



		3

		Escherichia Coli

		MPN/g

		3



		4

		Staphylococus aureus

		MPN/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		Không có



		6

		Tổng số bào tử nấm mốc – men

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợptheo QCVN 8-2:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		5



		2

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		2



		3

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Phù hợp theo áp dụng theo QCVN 8-1:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		HL Aflatoxin tổng (B1 B2  G1 G2)

		µg/kg

		10



		2

		HL Ochratoxin A

		µg/kg

		30





6. Dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.
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MAM-RUOC.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Mắm ruốc (Hiệu..........)


1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………


- Mùi vị: ……………………………………………………………..


- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ ….



		2

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		3

		Hàm lượng borat

		-

		Không có



		4

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		≤ ….





3. Các chỉ tiêu kim loại (phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT)

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0.5



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0.5



		3

		Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0.5





4. Các chỉ tiêu vi sinh vật (phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007)

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		105



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli 

		MPN/g

		3



		4

		Clostridium perfringens 

		CFU/g

		10



		5

		Staphyloccoccus aureus 

		MPN/g

		10



		6

		Salmonella 

		/25g

		0



		7

		V. parahaemolyticus

		CFU/g

		10



		8

		Tổng số bào tử nấm mốc-men

		CFU/g

		10





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


[image: image1.png]










MAM-TOM-CHUA.doc
THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Mắm tôm chua


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Hàm lượng Borat

		-

		Không có



		3

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		105



		2

		Coliforms 

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli 

		MPN/g

		3



		4

		Staphyloccoccus aureus 

		MPN/g

		10



		5

		Clostridium perfringens 

		CFU/g

		10



		6

		Salmonella 

		/25g

		0



		7

		V. parahaemolyticus

		MPN/g

		10



		8

		Tổng số bào tử nấm mốc-men

		CFU/g

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







MUC-SAY.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Mực sấy

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: Không có

1.2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và thông tư số 08/2015/TT-BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		3

		Hàm lượng Borat

		mg/kg

		Không có



		4

		Chất điều vị

		mg/kg

		≤ …..





1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		105



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Staphylococus aureus

		CFU/g

		10



		6

		Salmonella spp

		/25g

		Không có



		7

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		10



		8

		Tổng số bào tử nấm mốc - men

		CFU/g

		10





1.4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0.5



		2

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5



		3

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0.5





1.6. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







NUOC-MAM.doc
NƯỚC CHẤM NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT

Tên sản phẩm: Nước mắm (Loại…)

1/ Chỉ tiêu cảm quan:



- Trạng thái: ………………………………………………………….


- Màu sắc: ……………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                     


- Mùi vị: ……………………………………………………………..



- Trạng thái đặc trưng khác: Không có

2/ Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo quy định của nhà sản xuất

		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC CÔNG BỐ



		1

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có



		2

		Hàm lượng Nitơ tổng

		g/l

		…….



		3

		Hàm lượng Nitơ axit amin

		g/l 

		…….





3/ Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 


		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC TỐI ĐA



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/ml

		104



		2

		Coliforms

		MPN/ml

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/ml

		 Không có



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/ml

		3



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/ml

		10



		6

		Salmonella

		   /25ml

		Không có



		7

		V. parahaemolyticus

		CFU/ml

		10





4/ Hàm lượng kim Loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		  mg /kg

		1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg /kg

		1



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg /kg

		2



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg /kg

		0.05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.
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OC-NHOI.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Ốc nhồi

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất; thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






OC-NHOI-BASA.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Ốc nhồi basa


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất; thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






TAU-HU-BASA-RAU-CU.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Tàu hủ basa rau củ


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






TAU-HU-BASA-TUOI.doc
NHÓM SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Tàu hủ basa tươi


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






TOM-VIEN.doc
NHÓM SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Tôm viên


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






BASA-BAP-NON.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Basa bắp non

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102





		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





1.5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






BASA-CAT-MIENG-CON-DA.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Cá basa cắt miếng còn da

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






BASA-MUOI-SA-OT.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Basa muối sả ớt

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






BASA-TEMPURA.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Basa tempura


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái:


- Màu sắc:
  


- Mùi vị:


- Trạng thái đặc trưng khác:


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







BASA-XAO-NGHE.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Basa xào nghệ

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất; thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CA-BASA-PHI-LE-CAP-DONG.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Cá basa phi lê cấp đông 


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CA-BASA-TAU-HU.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Basa tàu hủ

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0





		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CA-DONG-HOP.doc
THỦY SẢN ĐÓNG HỘP

Tên sản phẩm: Cá….đóng hộp (Hiệu………)


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		-

		( …..



		2

		Hàm lượng Borax

		-

		Không có



		3

		Tỷ lệ cái : nước

		….

		…..







3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		2

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		0



		3

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		0



		4

		Clostridium botulinum

		/g

		0



		5

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		0





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		3

		Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5



		4

		Hàm lượng Thiếc (Sn)

		mg/kg

		250





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CA-LOC-CHA-BONG.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Cá lóc chà bông (Hiệu………..)

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Phẩm màu 

		-

		Không có



		3

		Chất điều vị

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		105



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		10



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		6

		Salmonella

		/25g

		0



		7

		V. parahaemolyticus

		MPN/g

		10



		8

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		MPN/g

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		2

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CA-VIEN-BASA-RAU-CU.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Cá viên basa rau củ

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CA-VIEN-HAI-SAN.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Cá viên hải sản (Hiệu……….)

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CHA-CA-CHIEN.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Chả cá….. chiên (Hiệu…….)

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất; thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CHA-CA-TAM-COM.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Chả cá…..tẩm cốm

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất; thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CHA-CA-THAT-LA.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Chả cá thát lát (Hiệu…..)

1/ Chỉ tiêu cảm quan:


   - Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: Không có

2/ Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo yêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC CÔNG BỐ



		1

		Độ ẩm

		%

		…….





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


[image: image1.png]










CHA-CA-TRUNG-CUT.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Chả cá…..trứng cút

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất; thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CHA-HAP-HAI-SAN.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Chả hấp hải sản

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CHA-MIENG.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CHAO-CA-BASA-TAM-CARY.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Chạo cá basa tẩm cà ry (Hiệu…….)

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất; thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







CHAO-SA-BASA.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Chạo sả basa

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất; thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 và số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






CHA-QUE-BASA-TUOI.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: chả quế basa tươi

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






DUA-MAM.doc
THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Dưa mắm


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Hàm lượng Borat

		-

		Không có



		3

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		105



		2

		Coliforms 

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli 

		MPN/g

		3



		4

		Staphyloccoccus aureus 

		MPN/g

		10



		5

		Clostridium perfringens 

		CFU/g

		10



		6

		Salmonella 

		/25g

		0



		7

		V. parahaemolyticus

		MPN/g

		10



		8

		Tổng số bào tử nấm mốc-men

		CFU/g

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







HA-CAO.doc
SẢN PHẨM THỦY SẢN

Tên sản phẩm: Há cảo

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		3

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		0



		6

		Vibrio parahaemolyticus

		MPN/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.
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TUONG-OT.docx
GIA VỊ

Tên sản phẩm: Tương ớt



1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ……………………………..

- Màu sắc: …………………………………

- Mùi vị: ……………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC CÔNG BỐ



		1

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có 



		2

		Độ ẩm

		%

		≤ ………





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo nhiễm Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH 

		MỨC TỐI ĐA



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/ml

		104



		2

		Coliforms

		MPN/ml

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/ml

		3



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/ml

		102



		5

		Salmonella

		/25g

		Không có



		6

		Tổng số bào tử nấm mốc -men

		CFU/ml

		102





4. Hàm lượng kim Loại nặng:Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg /kg

		5.0



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg /kg

		1.0



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg /kg

		2.0



		4

		Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

		mg /kg

		0.05







5 Hàm lượng hóa chất không mong muốn:Phù hợp theo QCVN 8-1:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		[bookmark: _GoBack]Hàm lượng Aflatoxin tổng

		µg /kg

		10



		2

		Hàm lượng Ochratoxin A

		µg /kg

		30







6 Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.








KHO-QUET-CHAY.doc
NƯỚC CHẤM NGUỒN GỐC THỰC VẬT

Tên sản phẩm: Kho vẹt chay


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và số 08/2015/TT-BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Phẩm màu hữu cơ tổng hợp tan trong nước

		-

		Không có



		3

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		…..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		3



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		6

		Salmonella

		/25g

		Không có



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		3

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		2,0



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A

		μg/kg

		3





6. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


































NUOC-MAM-CHAY.doc
NƯỚC CHẤM NGUỒN GỐC THỰC VẬT

Tên sản phẩm: Nước mắm chay

1/ Chỉ tiêu cảm quan:


   - Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: Không có

2/ Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo quy định của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT, thông tư số 08/2015/TT-BYT và Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT.

		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC CÔNG BỐ



		1

		Hàm lượng protein thô

		g/l

		…….



		2

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có



		3

		Hàm lượng 3 - MCPD

		mg/kg

		Không có



		4

		Chất bảo quản (E211)

		mg/kg

		…….





3/ Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 


		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC TỐI ĐA



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/ml

		104



		2

		Coliforms

		MPN/ml

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/ml

		 Không có



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/ml

		3



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/ml

		10



		6

		Salmonella

		   /25ml

		Không có



		7

		Tổng số bào tử nấm mốc -men

		CFU/ml

		10





4/ Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg /kg

		1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg /kg

		1



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg /kg

		2



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg /kg

		0,05





5/ Hàm lượng hóa chât không mong muốn: Phù hợp theo QCVN 8-1:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		HL Aflatoxin tổng (B1 B2  G1 G2)

		µg/kg

		4



		2

		HL Ochratoxin A

		µg/kg

		3.0





6/ Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


[image: image1.png]


















































NUOC-MAU.doc
SẢN PHẨM NƯỚC MÀU

Tên sản phẩm: nước màu


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ................................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Phẩm màu hữu cơ tổng hợp tan trong nước

		/

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella spp

		/25g

		Không có



		6

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Asen (As)

		mg/kg

		5,0



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05



		4

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		2,0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


































NUOC-TUONG.doc
NƯỚC CHẤM NGUỒN GỐC THỰC VẬT

Tên sản phẩm: Nước tương loại

1/ Chỉ tiêu cảm quan:


   - Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: Không có

2/ Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo quy định của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT, thông tư số 08/2015/TT-BYT và Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT.

		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC CÔNG BỐ



		1

		Hàm lượng protein thô

		g/l

		…….



		2

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có





		3

		Hàm lượng 3 - MCPD

		mg/kg

		Không có



		4

		Chất điều chỉnh độ acid (E500i)

		mg/kg

		…….



		5

		Chất điều chỉnh độ acid (E507)

		mg/kg

		…….



		6

		Chất bảo quản (E211)

		mg/kg

		…….





3/ Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 


		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC TỐI ĐA



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/ml

		104



		2

		Coliforms

		MPN/ml

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/ml

		 Không có



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/ml

		3



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/ml

		10



		6

		Salmonella

		   /25ml

		Không có



		7

		Tổng số bào tử nấm mốc -men

		CFU/ml

		10





4/ Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg /kg

		1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg /kg

		1



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg /kg

		2



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg /kg

		0,05





5 Hàm lượng hóa chât không mong muốn: Phù hợp theo QCVN 8-1:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1 B2  G1 G2)

		µg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A

		µg/kg

		3.0





6 Dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.[image: image1.png]


















































TUONG-HOT.doc
NƯỚC CHẤM NGUỒN GỐC THỰC VẬT

Tên sản phẩm: Tương hột


1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ………………………………………………………….


- Màu sắc: ……………………………………………………………


- Mùi vị: ……………………………………………………………..


- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo yêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC CÔNG BỐ



		1

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có 



		2

		Độ ẩm

		%

		≤ ………





3/ Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo nhiễm Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 


		TT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC TỐI ĐA



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/ml

		104



		2

		Coliforms

		MPN/ml

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/ml

		 Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/ml

		10



		5

		Staphylococcus aureus

		MPN/ml

		3



		6

		Salmonella

		   /25ml

		Không có



		7

		Tổng số bào tử nấm mốc -men

		CFU/ml

		10





4  Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Phù hợp theo áp dụng theo QCVN 8-1:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		HL Aflatoxin tổng (B1 B2  G1 G2)

		µg/kg

		4.0



		2

		HL Ochratoxin A

		µg/kg

		3.0





5  Hàm lượng kim Loại nặng: Phù hợp theo áp dụng theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg /kg

		1.0



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg /kg

		1.0



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg /kg

		2.0



		4

		Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

		mg /kg

		0.05





6 Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.[image: image1.png]
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TRA-RAU-BAP.doc
TRÀ


Tên sản phẩm: trà râu bắp


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Hàm lượng tro tổng

		%

		4 ÷ 8



		3

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







TRA-HOA.docx
TRÀ

Tên sản phẩm: Trà hoa

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái:………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………

- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: …………………………………………………………..

2.Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:theo yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤……..



		2

		Hàm lượng tro tổng

		g/100g

		4 - 8



		3

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng:Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2



		4

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






TRA-HUONG.doc
TRÀ


Tên sản phẩm: trà hương


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………


    - Mùi vị: ……………………………………………………………..

    - Trạng thái đặc trưng khác: ……………………………………………….


2.Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤  ……..



		2

		Hàm lượng tro tổng

		g/100g

		4 - 8



		3

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		4

		Trà hương …….

		mg/kg

		≤ ……..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2



		4

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


















































_1591619112.doc
GIA VỊ

Tên sản phẩm: Tiêu


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: Không có

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		-

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		CFU/g

		102



		3

		Escherichia Coli

		MPN/g

		3



		4

		Staphylococus aureus

		CFU/g

		102



		5

		Salmonella

		CFU/g

		0



		6

		Tổng số bào tử nấm mốc – men

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Phù hợp theo QCVN 8-1:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		 HL Aflatoxin tổng (B1 B2  G1 G2)

		µg/kg

		10



		2

		HL Ochratoxin A

		µg/kg

		30





5. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		0.5



		2

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		2



		3

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0.5



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,1





6. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.
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YEN-TUOI.doc
THỰC PHẨM


Tên sản phẩm: Yến khô


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		Không có



		5

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		Không có



		6

		Streptococci faecal

		CFU/g

		Không có



		7

		Pseudomonas aeruginosa

		CFU/g

		Không có



		8

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






































CHA-BO-DON-CHAY.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC

Tên sản phẩm: Chả bó đòn chay


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: : theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và 08/2015/TT-BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤…..



		2

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		3

		Chất điều vị

		mg/kg

		…..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		10



		6

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		HL Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		HL Ochratoxin A

		μg/kg

		3














































CHAO.doc
NƯỚC CHẤM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT

Tên sản phẩm: Chao

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		( …..



		2

		Phẩm màu hữu cơ tổng hợp tan trong nước

		/

		Không có



		3

		Tỷ lệ cái : nước

		….

		…..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		102



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		3



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		6

		Salmonella

		CFU/g

		0



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		10





4. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		HL Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		HL Ochratoxin A

		μg/kg

		3





5. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg /kg

		1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg /kg

		1



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg /kg

		2



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg /kg

		0,05





6. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






























DAU-HU.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC

Tên sản phẩm: Đậu hủ

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		…..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		10



		6

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A

		μg/kg

		3





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.











































































DUI-GA-CHAY.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC

Tên sản phẩm: Đùi gà chay

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: : theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và số 08/2015/TT-BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		3

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		…..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		10



		6

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A

		μg/kg

		3





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.















































































TAU-HU-KY.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC


Tên sản phẩm: Tàu hủ ky

       1/ Chỉ tiêu cảm quan:


   - Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: Không có

2/ Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo yêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC CÔNG BỐ



		1

		Độ ẩm

		%

		…….





3/ Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT  ngày 19/12/2007

		STT

		TÊN CHỈ TIÊU

		ĐƠN VỊ TÍNH

		MỨC TỐI ĐA



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Coliforms

		MPN/g

		103



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		6

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		7

		Tổng số bào tử nấm mốc –men

		CFU/g

		103





4. Hàm lượng độc tố vi nấm: Phù hợp theo QCVN 8-1:2011/BYT 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		HL Aflatoxin tổng (B1 B2  G1 G2)

		µg/kg

		4



		2

		HL Ochratoxin A

		µg/kg

		3.0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.[image: image1.png]










































































THACH-DUA.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC


Tên sản phẩm: Thạch dừa

1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………


- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Theo yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		

		≤ …….



		2

		Phẩm màu 

		mg/kg

		Không có



		3

		Tỷ lệ cái/nước

		%

		..............





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ – BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/ml

		102



		2

		Coliforms

		CFU/ml

		10



		3

		Escherichia coli

		CFU/ml

		Không có



		4

		Streptococci faecal

		CFU/ml

		Không có



		5

		Pseudomonas aeruginosa

		CFU/ml

		Không có



		6

		Staphylococcus aureus

		CFU/ml

		Không có



		7

		Clostridium perfringens

		CFU/ml

		Không có



		8

		Tổng số nấm men và nấm mốc

		CFU/ml

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2: 2011/BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì

		µg/kg

		1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.[image: image1.png]






































































TO-YEN-LAM-SACH.doc
THỰC PHẨM

Tên sản phẩm: Tổ yến làm sạch

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		Không có



		5

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		Không có



		6

		Streptococci faecal

		CFU/g

		Không có



		7

		Pseudomonas aeruginosa

		CFU/g

		Không có



		8

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.























































TO-YEN-THO.doc
THỰC PHẨM

Tên sản phẩm: Tổ yến làm sạch

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		Không có



		5

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		Không có



		6

		Streptococci faecal

		CFU/g

		Không có



		7

		Pseudomonas aeruginosa

		CFU/g

		Không có



		8

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.



































YEN-KHO.doc
THỰC PHẨM

Tên sản phẩm: Yến khô


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		Không có



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		Không có



		5

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		Không có



		6

		Streptococci faecal

		CFU/g

		Không có



		7

		Pseudomonas aeruginosa

		CFU/g

		Không có



		8

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		3



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.
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THIT-HEO-CHA-BONG.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT

Tên sản phẩm: Thịt heo chà bông


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo QCVN 8-3:2012/BYT


		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5 x 105



		2

		Escherichia coli

		CFU/g

		50



		3

		Salmonella

		/25g

		0





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


























































BA-ROI-KHO.docx
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT

Tên sản phẩm: Ba rọi khô

1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái:	

- Màu sắc:	

- Mùi vị: 	

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT vàthông tư số08/2015/TT-BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …….



		2

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		3

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		4

		Chất điều vị

		mg/kg

		…..

















3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:phù hợp theo QCVN 8-3:2012/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5.105



		2

		E. Coli

		CFU/g

		[bookmark: _GoBack]5.102



		3

		Salmonella

		CFU/25g

		Không có



















4. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		2

		Hàm lượngChì (Pb)

		mg/kg

		0,1













1.5. 5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.








KHO-BO.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT


        Tên sản phẩm: Khô bò

1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………


- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT, Thông tư số 08/2015/TT-BYT và yêu cầu của nhà sản xuất 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …….



		4

		Chất điều vị

		mg/kg

		≤ …….





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: phù hợp theo QCVN 8-3:2012/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5.105



		2

		E. Coli 

		CFU/g

		5.101



		3

		Salmonella

		CFU/25g

		Không có





4. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.[image: image1.png]






















































KHO-BO-GION.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT


Tên sản phẩm: Khô bò giòn

1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………


- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và 08/2015/TT-BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		( …..



		2

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		3

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		mg/kg

		Không có



		4

		Chất điều vị (E621)

		mg/kg

		( …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: phù hợp theo QCVN 8-3:2012/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5.105



		2

		E. Coli 

		CFU/g

		50



		3

		Salmonella

		……/25g

		Không có





4 Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.[image: image1.png]






















































KHO-HEO.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT

Tên sản phẩm: Khô heo

1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………


- Mùi vị: ……………………………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Phẩm màu

		mg/kg

		Không có



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …….





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: phù hợp theo QCVN 8-3:2012/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		5.105



		2

		E. Coli 

		CFU/g

		50



		3

		Salmonella

		CFU/25g

		0





4 Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.[image: image1.png]






















































THIT-DONG-HOP.doc
SẢN PHẨM THỊT ĐÓNG HỘP

Tên sản phẩm: Thịt heo đóng hộp

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: không có.


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …..



		2

		Định tính Borax

		-

		Âm tính



		3

		Tỷ lệ cái : nước

		

		………………



		4

		Chất điều vị

		mg/kg

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		2

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		0



		3

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		0



		4

		Clostridium botulinum

		/g

		0



		5

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		0





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		0,1



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,05



		3

		Hàm lượng Thiếc (Sn)

		mg/kg

		200





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.





_1591619141.doc
SẢN PHẨM NGŨ CỐC


Tên sản phẩm: Hạt điều còn vỏ lụa rang muối


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm 

		%

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Bacillus cereus

		MPN/g

		10



		5

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		10



		6

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A

		μg/kg

		3





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.









































_1591619031/XIII. CAFE.rar
 



CA-PHE-RANG.doc
SẢN PHẨM CÀ PHÊ


Tên sản phẩm: cà phê rang (Hiệu....)


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Hàm lượng tro tổng

		%

		≤ 5



		3

		Hàm lượng caffein

		%

		≥ 1



		4

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0



		3

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Ochratoxin A

		µg/kg

		5





6. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







































CA-PHE-BOT.doc
SẢN PHẨM CÀ PHÊ

Tên sản phẩm: cà phê bột


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Hàm lượng caffein

		%

		≥ 1



		3

		Hàm lượng tro tổng

		%

		≤ 5



		4

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi khuẩn hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		CFU/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0



		3

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Ochratoxin A

		µg/kg

		5





1.6. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.











































CA-PHE-PHIN-TUI-LOC.doc
SẢN PHẨM CÀ PHÊ


Tên sản phẩm: cà phê phin túi lọc


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Hàm lượng caffein

		%

		≥ 1



		3

		Hàm lượng tro tổng

		%

		≤ 5



		4

		Phẩm màu hữu cơ tan trong nước

		-

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		6

		Tổng số bào tử nấm men – mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2,0



		3

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		4

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05





5. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Ochratoxin A

		µg/kg

		5





6. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


































_1591618978/XI. �U?NG.rar
 



DUONG-THOT-NOT-DANG-BOT.doc
ĐƯỜNG


Tên sản phẩm: đường thốt nốt (dạng bột)


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Asen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05



		4

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.










































DUONG-PHEN.doc
ĐƯỜNG

Tên sản phẩm: đường phèn

1/ Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: ………………………………………………………….

- Màu sắc: ……………………………………………………………


- Mùi vị: ……………………………………………………………..


- Trạng thái đặc trưng khác: không có


2/ Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu nhà sản xuất

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm 

		%

		≤  …….





3/ Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo yêu cầu nhà sản xuất

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Tổng số bào tử nấm mốc - men 

		CFU/g

		102





4/ Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.

5/ Hàm lượng kim loại: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Arsen (As)

		mg/kg

		1.0



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1.0



		3

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		2.0



		4

		Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0.05





[image: image1.png]


















































DUONG-TAN.doc
ĐƯỜNG


Tên sản phẩm: đường phèn


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Asen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05



		4

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		2,0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.


















































DUONG-THOT-NOT.doc
ĐƯỜNG


Tên sản phẩm: đường thốt nốt

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................

- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Asen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05



		4

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		0,5





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.









































_1591618447/I.2 NGU CO SO CHE BIEN.rar
 



DAU-PHONG-RANG-MUOI.docx
SẢN PHẨM NGŨ CỐC ĐÃ SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN

Tên sản phẩm: Đậu phộng rang muối



1/ Yêu cầu kỹ thuật:

1.1/ Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: ………………………………………………………….	Comment by NB007: Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng

- Màu sắc: ……………………………………………………………	Comment by NB007: Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng

- Mùi vị: ……………………………………………………………..	Comment by NB007: Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng

- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

1.2/ Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theoyêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤…….	Comment by N: Theo yêu cầu của nhà sản xuất và dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng







1.3/ Các chỉ tiêu vi sinh vật:phù hợptheo Quyết định số 46/2007/QĐ – BYT.



		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms 

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli 

		MPN/g

		3



		4

		S.aureus

		MPN/g

		10



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		6

		B.cereus

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm mốc - men 

		CFU/g

		102






1.4/ Hàm lượng hóa chất không mong muốn: phù hợp theoQCVN 8-1:2011/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Aflatoxin tổng

		µg/kg

		4



		2

		Hàm lượng Ochratoxin A

		µg/kg

		3





1.5/ Dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






BOT-MU-TROM.doc
SẢN PHẨM: BỘT MŨ TRÔM

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm 

		%

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: phù hợp theo QCVN 6-2:2010/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		102



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		0



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		0



		5

		Streptococci faecal

		CFU/g

		0



		6

		Pseudomonas aeruginosa

		CFU/g

		0



		7

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		0



		8

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Chì (Pb)

		mg/kg

		3,0



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,1





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.














































BOT-NUA.doc
NHÓM SẢN PHẨM: NGŨ CỐC


Tên sản phẩm: Bột nưa


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................
  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm 

		%

		≤ …..






3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Coliforms

		MPN/g

		103



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		6

		Bacillus cereus

		CFU/g

		102



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		103





4. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A



		μg/kg

		3



		3

		Deoxynivalenol


		μg/kg

		750



		4

		Zearalenone

		μg/kg

		75







5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






































�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Tùy theo yêu cầu của  cơ sở mà chọn mức công bố, tuy nhiên phải có kiểm nghiệm chỉ tiêu đó và  mức công bố phù hợp với kết quả.












CHA-CHAY-DANG.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC

Tên sản phẩm: Chả chay (dạng viên)


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................
  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: : theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông tư số 27/2012/TT-BYT và 08/2015/TT-BYT.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤…..




		2

		Định tính Borax

		mg/kg

		Âm tính



		3

		Chất điều vị

		mg/kg

		…..






3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		5

		Bacillus cereus

		CFU/g

		10



		6

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A

		μg/kg

		3

































































�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Tùy theo yêu cầu của  cơ sở mà chọn mức công bố, tuy nhiên phải có kiểm nghiệm chỉ tiêu đó và  mức công bố phù hợp với kết quả.



�Tùy theo yêu cầu của  cơ sở mà chọn mức công bố












COM-CHAY-CHA-BONG.doc
SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC

Tên sản phẩm: Cơm cháy chà bông

1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................
  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm 

		%

		≤ …..






3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Bacillus cereus

		MPN/g

		10



		5

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		10



		6

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A

		μg/kg

		3





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.






















































�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Dựa vào kết quả kiểm nghiệm của cơ sở để ghi cho đúng



�Tùy theo yêu cầu của  cơ sở mà chọn mức công bố, tuy nhiên phải có kiểm nghiệm chỉ tiêu đó và  mức công bố phù hợp với kết quả.











_1591618864.doc
SẢN PHẨM MẬT ONG


Tên sản phẩm: mật ong


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		%

		≤ …..



		2

		Phẩm màu 

		%

		Không có





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: phù hợp theo QCVN 6-2: 2010/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/ml

		102



		2

		Coliforms

		CFU/ml

		10



		3

		Escherichia coli

		CFU/ml

		Không có



		4

		Staphylococcus aureus

		CFU/ml

		Không có



		5

		Pseudomonas aeruginosa

		CFU/ml

		Không có



		6

		Clostridium perfringens

		CFU/ml

		Không có



		7

		Streptococci faecal

		CFU/ml

		Không có



		8

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/ml

		10





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Asen (As)

		mg/kg

		1,0



		2

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		1,0



		3

		Hàm lượng thủy ngân (Hg)

		mg/kg

		0,05



		4

		Hàm lượng chì (Pb)

		mg/kg

		2,0





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.









































_1591618421/I.1 NGU COC.rar
 



GAO-DO.doc
SẢN PHẨM: GẠO ĐỎ


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		106



		2

		Coliforms

		MPN/g

		103



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		102



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		5

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		102



		6

		Bacillus cereus

		MPN/g

		102



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		103





4. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 8-2:2011/BYT.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Cadimi (Cd)

		mg/kg

		0,4





5. Hàm lượng độc tố vi nấm: Theo QCVN 8-1: 2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		µg/kg

		10



		2

		Ochratoxin A

		µg/kg

		3





6. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.



































































BOT-DAU-NANH.doc
SẢN PHẨM: BỘT ĐẬU NÀNH

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất 

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm

		g/100g

		≤  ……





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/ml

		104



		2

		Coliforms

		MPN/ml

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/ml

		3



		4

		Clostridium perfringens

		CFU/ml

		10



		5

		Staphylococcus aureus

		MPN/ml

		10



		6

		Bacillus cereus

		MPN/ml

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm mốc - men

		CFU/ml

		102





4. Hàm lượng độc tố nấm mốc: Theo QCVN 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.


		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A

		μg/kg

		3



		3

		Deoxynivalenol

		μg/kg

		750



		4

		Zearelenone

		μg/kg

		75





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







































BOT-GAO-LUT-5-THU-DAU.doc
SẢN PHẨM: BỘT GẠO LỨT 5 THỨ ĐẬU


1. Các chỉ tiêu cảm quan:


- Trạng thái: .........................................


- Màu sắc: ............................................  


- Mùi vị: ...............................................


- Trạng thái đặc trưng khác: ...............................................


2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất.

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1

		Độ ẩm 

		%

		≤ …..





3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g

		104



		2

		Coliforms

		MPN/g

		10



		3

		Escherichia coli

		MPN/g

		3



		4

		Staphylococcus aureus

		MPN/g

		10



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		10



		6

		Bacillus cereus

		CFU/g

		10



		7

		Tổng số bào tử nấm men-mốc

		CFU/g

		102





4. Hàm lượng độc tố nấm mốc: Theo QCVN 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.


		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Aflatoxin tổng (B1,B2,G1,G2)

		μg/kg

		4



		2

		Ochratoxin A

		μg/kg

		3



		3

		Deoxynivalenol

		μg/kg

		750



		4

		Zearelenone

		μg/kg

		75





5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.















































GAO.docx
SẢN PHẨM: GẠO

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: ………………………………………

- Màu sắc: ………………………………………..

- Mùi vị: …………………………………………..

- Trạng thái đặc trưng khác: Không có.

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: theo yêu cầu của nhà sản xuất

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức công bố



		1 

		Độ ẩm tính theo khối lượng

		%

		≤ …….





3.Các chỉ tiêu vi sinh vật: Phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Tổng số vi sinh vật hiếu khí

		CFU/g 

		106



		2

		Coliforms

		CFU/g

		103



		3

		Escherichia coli

		CFU/g

		102



		4

		Staphylococcus aureus

		CFU/g

		102



		5

		Clostridium perfringens

		CFU/g

		102



		6

		Bacillus cereus

		MPN/g 

		102



		7

		Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc

		CFU/g 

		103





4. Hàm lượng độc tố vi nấm: Phù hợp theo QCVN 8-1:2011/BYT                              

		STT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Hàm lượng Aflatoxin tổng số B1, B2, G1, G2

		µg/kg

		10



		3

		Hàm lượng Ochratoxin A

		µg/kg

		5





5. Hàm lượng kim loại nặng: Phù hợp theo QCVN 8-2:2011/BYT

		TT

		Tên chỉ tiêu

		Đơn vị tính

		Mức tối đa



		1

		Cadimi

		mg/kg

		0.4





1.6. Dư lượng thuốc thú y, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các hợp chất khác: phù hợp theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.







